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Đơn vị: 04-Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương phépLương SP

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLương
Côn

g
Lương

Côn
g

LươngXLCông

52.786.4264.212.000275.000569.900320.900481.1002.565.10056.998.426417.0000,3011.663.3853344.918.041102Tổ quản lý011

12.134.434919.40055.000130.50069.900104.900559.10013.053.834268.769112.785.065B266.988.000Trưởng phòngNguyễn Văn HàHL-001311

9.614.378847.00055.000104.60065.50098.200523.70010.461.378251.731110.209.647B266.545.000Phó phòngNguyễn Hữu ThuậnHL-039192

10.783.724858.80055.000116.40065.50098.200523.70011.642.524417.0000,30251.731110.973.793A266.545.000Phó phòngNguyễn Ngọc DuyHL-001353

10.840.090800.60055.000116.40060.00089.900479.30011.640.690691.154310.949.536A245.990.000Phó phòngNguyễn Đình LongHL-006614

9.413.800786.20055.000102.00060.00089.900479.30010.200.00010.200.00027A5.990.000Phó phòngNguyễn Văn HiệuHL-001685

136.388.72412.800.700990.0001.491.700983.6001.474.7007.860.700149.189.424106.8003.778.769182.497.38512142.806.472456Tổ chuyên viên082

8.073.549769.90055.00088.40059.70089.500477.3008.843.449229.46218.613.987B265.966.000Chuyên viênNguyễn Thế MạnhHL-002516

8.869.654842.90055.00097.10065.80098.700526.3009.712.554253.00019.459.554A266.578.000Chuyên viênĐào Ngọc MinhHL-019477

7.571.687706.10055.00082.80054.20081.200432.9008.277.787208.11518.069.672A265.411.000Chuyên viênTrịnh Văn BìnhHL-041758

8.196.076712.40055.00089.10054.20081.200432.9008.908.476208.11518.700.361A265.411.000Chuyên viênPhạm Ngọc DiệpHL-042479

7.187.920731.00055.00079.20056.90085.300454.6007.918.920218.53817.700.382B265.682.000Chuyên viênNguyễn Ngọc TâmHL-0064810

7.823.677708.60055.00085.30054.20081.200432.9008.532.277208.11512.497.385125.826.777A145.411.000Chuyên viênĐoàn Duy TùngHL-0343111

7.971.599682.90055.00086.50051.60077.400412.4008.654.499198.23118.456.268A265.154.000Chuyên viênNguyễn Duy ThànhHL-0248012

7.971.599682.90055.00086.50051.60077.400412.4008.654.499198.23118.456.268A265.154.000Chuyên viênPhan Ngọc BaHL-0454313

7.571.687706.10055.00082.80054.20081.200432.9008.277.787208.11518.069.672A265.411.000Chuyên viênVũ Đức ThànhHL-0513014

7.534.634764.50055.00083.00059.70089.500477.3008.299.134229.46218.069.672A265.966.000Chuyên viênMai Đức HùngHL-0016715

7.570.228764.90055.00083.40059.70089.500477.3008.335.128229.46218.105.666A265.966.000Chuyên viênĐoàn Duy HàiHL-0154616

7.624.497679.40055.00083.00051.60077.400412.4008.303.897198.23118.105.666A265.154.000Chuyên viênLê Hoàng ViệtHL-0126017

6.945.137728.50055.00076.70056.90085.300454.6007.673.63753.400218.53817.401.699A265.682.000Chuyên viênNguyễn Thị DungHL-0314918

6.910.414699.40055.00076.10054.20081.200432.9007.609.814208.11517.401.699A265.411.000Chuyên viênNguyễn Văn ThắngHL-0009419

7.436.070626.70055.00080.60046.80070.200374.1008.062.770179.80817.882.962A264.675.000Nhân viênĐặng Viết QuangHL-0672620

6.977.163672.90055.00076.50051.60077.400412.4007.650.06353.400198.23117.398.432A265.154.000Chuyên viênNguyễn Thị HuyềnHL-0419121

7.072.673647.70055.00077.20049.10073.700392.7007.720.373188.76917.531.604A264.908.000Nhân viênPhạm Quốc ViệtHL-0530922

7.080.460673.90055.00077.50051.60077.400412.4007.754.360198.23117.556.129A265.154.000Chuyên viênLê Chí CầuHL-0114423

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

189.175.15017.012.7001.265.0002.061.6001.304.5001.955.80010.425.800206.187.850417.0000,30106.80015.442.154512.497.38512187.724.512558                  Tổng cộng


